	Điểm
	Chữ kí của PHHS
	KHẢO SÁT MÔN TOÁN TUẦN 27
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên:..................................................................................................... 
Lớp: .................................................................................................................



Bài 1 (3đ): Điền vào chỗ trống: 
	Câu 1: Trên cùng một đoạn đường Bình chạy hết 5 phút 59 giây, An chạy hết 4 phút 58 giây. Hỏi An chạy nhanh hơn Bình bao nhiêu giây?
	
..........................................................
..........................................................

	Câu 2: Đến năm 2019 bà Nga tròn 65 tuổi. Hỏi bà Nga sinh vào thế kỉ bao nhiêu?
	
..........................................................

	Câu 3: Bác Bình đi công tác 2 đợt:
Đợt 1: 1 tháng 2 ngày                        Đợt 2: 2 tháng rưỡi
Hỏi đợt 2 bác đi công tác nhiều hơn đợt 1 mấy tháng mấy ngày?
	
..........................................................
..........................................................

	Câu 4: Một chiếc hộp carton dạng HHCN có độ dài lần lượt là: chiều dài 12 cm, chiều rộng 1 dm, chiều cao bằng một nửa chiều rộng. Tính diện tích toàn phần của chiếc hộp carton đó.
	
..........................................................
..........................................................

	Câu 5: 4 năm 15 tháng = ............... năm ............... tháng

	
..........................................................

	Câu 6:  a. 65 dm2 = ....................... cm2
            b. 50 000 cm3 = ........................ m3
	
..........................................................
..........................................................



Bài 2 (2đ): Đặt tính rồi tính:
	a. 8 giờ 40 phút + 1 giờ 56 phút
	b. 5 phút 5 giây – 45 giây

	[bookmark: _GoBack]c. 3 giờ 16 phút x 4
	d. 24 giờ 24 phút : 4
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Bài 3 (2đ): Chú Hòa xây một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 12m và sâu 2m.
a. Chú Hòa dự tính sẽ lát gạch xung quanh và nền của bể bơi đó. Hỏi diện tích cần lát gạch là bao nhiêu? (biết diện tích phần vữa không đáng kể)
b. Sau khi lát gạch xong, chú Hòa sẽ bơm nước vào bể bơi. Hỏi khi đó bể bơi chứa được bao nhiêu lít nước?
Bài giải
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Bài 4 (2đ): Một ô tô đi từ Nam Định lúc 13 giờ 35 phút và đến Ninh Bình lúc 15 giờ 10 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Nam Định tới Ninh Bình hết bao nhiêu thời gian (không tính thời gian nghỉ), biết rằng ô tô đó có dừng lại nghỉ 15 phút để đổ xăng? 
Bài giải
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Bài 5 (1đ): Hiệu của hai số là 4104. Biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì ta được số trừ. Tìm hai số đó?
Bài giải
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